Ngày soạn :……………….                      
Ngµy d¹y: ..........................
                 Tieát 52 	                KiÓm tra GIỮA KÌ II
I . môc tiªu bµi häc
1. Kiến thức: Cñng cè, kh¾c s©u KT ®· häc ë häc k× II
2. Kỹ năng
- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, tØ mØ khi lµm bµi
- GD ý thøc vµ tinh thÇn trung thùc trong kiÓm tra, thi cö
3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập Sinh học cho học sinh.
4. Nội dung trọng tâm: Là nội dung trọng tâm của chương I, II phần “Sinh vật và môi  trường”
II: chuÈn bÞ
- §Ò ph«t« in s½n néi dung kiÓm tra
III . ho¹t ®éng d¹y - häc
1: Ổn ®Þnh tæ chøc
2: KØªm tra bµi cò 
                                       (kh«ng kiÓm tra)
3: Bài mới
A. Ma trận, đÒ bµi, ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm
MA TRẬN
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	V.dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I. SV và mtng
	 câu:1, 3,4,10
1,0đ
	câu:14
2,5đ
	câu: 2, 5,8
0,75đ
	

	câu 6
0,25đ 
	câu 15
1đ
	câu 7
0,25đ
	 


	 II. Hệ sinh thái
	câu: 9
0,25đ
	
	câu: 11
0,25 đ
	

	câu 12
0,25
	
	
	câu 15 1đ

	III. Ứng dụng DTH
	
	
	
	câu: 13
2,5đ
	
	
	
	

	Tổng
Sốcâu:12 3đ
Tự luận:
Số câu:3
7đ
	Trắc nghiệm
Số câu: 5
1,25đ
Tự luận:
Số câu:1
2,5đ
	Trắc nghiệm
Số câu: 4
1,0đ
Tự luận:
Số câu:1
2,5đ
	Trắc nghiệm
Số câu: 2
0,5đ
Tự luận:
Số câu: 1
1đ
	Trắc nghiệm
Số câu: 1
0,25đ
Tự luận:
Số câu: 1
1đ


ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm (3đ)
1.  Trong các nhóm động vật sau nhóm nào toàn động vật ưa sáng?
A. Chuột cú mèo trâu 		B. Gà, trâu, cú mèo
C. Trâu, lợn rừng, gà 	 	D. Chuột, cú mèo, lợn rừng 
2. Nêu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất địnhn thì có hiện tượng nào xảy ra:
A. Cây vẫn mọc thẳng 		           B. Cây mọc cong về phía ánh sáng
C. Cây mọc cong ngược hướng ánh sáng      D. Cây mọc cong xuống dưới
3. Các nhân tố vô sinh nào sau đây có tác động đến thực vật
A. Ánh sáng , nhiệt độ 	B. Độ ẩm, không khí 	
C. Ánh sáng, độ ẩm 	D. Cả A và B
4. Trong hệ sinh thái những thành phần vô sinh là:
A. Đất, đá, lá rụng, mùn hữu cơ		B. Đất, cây cỏ, chuột
C. Cây cỏ, gỗ, bọ ngựa			D. Mùn hữu cơ, chuột, bọ ngựa
5. Những động vật hoạt động về ban đêm sống trong hang trong đất là:
A. Nhóm động vật ưa sáng 		B. Nhómđộng vật ưa ẩm
C. Nhóm động vật ưa biến nhiệt          D. Nhóm động vật ưa tối 
6. Các đặc điểm hình thái của cây ưa bóng là:
A. Thân cao lá nhỏ màu lá nhạt 		B. Lá to màu sẫm
C. Thân nhỏ lá to màu lá sẫm 		D. Thân to lá nhỏ màu lá nhạt
7. Trong chuỗi thức ăn sau: Cỏ -> Dê -> Hổ -> Vi sinh vật. Sinh vật nào là sinh vật sản xuất:
A. Cỏ		B. Dê			  C. 	Hổ          D. , vi sinh vật
8. Môi trường là gì?
A. Nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật	
B. Các yếu tố nhiệt độ bao quanh sinh vật
C. Các yếu tố khí hậu tác động lên sinh vật
D. Là nơi sống của sinh vật gồm tập hợp những gì bao quanh sinh vật
9. Hệ sinh thái bao gồm:
A. Cá thể sinh vật và khu vực sống	  B. Quần xã sinh vật và khu vực sống
C. Quần thể sinh vật và khu vực sống	  D. Sinh vật và môi trường sống
10. Nhóm cây ưa sáng bao gôm:
A. Những cây sống ở khu vực không có ánh sáng
B. Những cây sống nơi quang đãng
C.Những cây sống ở dưới tán của cây khác
D. Những cây trồng làm cảnh đặt ở trong nhà
11. Mật độ của quần thể được xác định bằng số lượng cá thể sinh vật có ở:
A. 1 đơn vị diện tích hay thể tích		B. 1 khu vực nhất định
C. 1 khoảng không gian rộng lớn                   D. 1 khoảng không gian nhỏ hẹp
12: Lưới thức ăn là:
A. Tập hợp nhiều chuỗi thức ăn trong tự nhiên
B. Tập hợp nhiều chuỗi thức ăn trong tự hệ sinh thái
C. Tập hợp nhiều chuỗi thức ăn  có nhiều mắt xích chung
D. Tập hợp nhiều sinh khác loài vật 
II. Phần tự luận (7đ)
Câu 13 (2,5đ): Ưu thế lai là gì? Nguyên nhân? Tại sao ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ?
Câu 14 (2,5đ): Sinh vật khác loài có những mối quan hệ nào? Cho ví dụ về mối quan hệ cộng sinh?
Câu 15 (2đ): Cho các sinh vật sau : cỏ,  thỏ , hổ, châu chấu , ếch nhái, rắn, vi sinh vật. Hãy lập 4 chuỗi thức ăn từ các sinh vật trên?
ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM
I. Phần trắc nghiệm: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
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II. Phần tự luận
	CÂU
	                           ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	- K/niệm: Öu theá lai laø hieän töôïng cô theå lai F1 coù öu theá hôn haún so vôùi boá meï veà söï sinh tröôûng, phaùt trieån, khaû naêng choáng chòu, naêng suaát, chaát löôïng.
- Nguyên nhân: Lai 2 doøng thuaàn chuûng (kieåu gen ñoàng hôïp) con lai F1 coù haàu heát caùc caëp gen dò hôïp  chæ bieåu hieän tính traïng cuûa gen troäi.
- Tính traïng soá löôïng, hình thaùi do nhieàu gen troäi quy ñònh.
VD: P: AAbbcc   x   aaBBCC
        F1:            AaBbCc
- Lưu ý: Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ
Vì: Các thế hệ tự thụ kéo dài, tỉ lệ thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng. Trong đó có đồng hợp gen lặn gây hại xuất hiện ngày càng nhiều.
	0,5



0,5


0,5



0,5

0,5

	Câu 2
	- Động vật khác loài có các mối quan hệ hỗ trợ và đối địch
- Quan hệ hỗ trợ gồm: Cộng sinh , hội sinh
- Quan hệ đối địch gồm : cạnh tranh, kí sinh nửa kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác.
VD: Hải quỳ sống trên vỏ ốc...
	0,5
0,5
0,5
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	Câu 3
	1. Cỏ --> thỏ --> hổ --> vi sinh vật
1. Cỏ --> châu chấu --> rắn --> vi sinh vật
	0,5đ
0,5đ


C. Nhận xét giờ học
- GV nhËn xÐt tinh thÇn vµ th¸i ®é lµm bµi cña hs
D. Tìm tòi, mở rộng
- Xem l¹i néi dung kiÓm tra
- ChuÈn bÞ cho häc k× II


